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	PHÒNG GD&ĐT YÊN THÀNH
TRƯỜNG HỒ TÔNG THỐC
	Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập -Tự Do - Hạnh Phúc


BIÊN BẢN KIỂM KÊ THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Ngày ....tháng ......năm 202..
I. Thành phần ban kiểm kê
1.Đ/c. ..................................................................................
2.Đ/c .................................................................................
3.Đ/c.................................................................................

II. Lý do kiểm kê 
Kiểm kê số lượng đồ dùng thiết bị dạy học còn sử dụng, lượng thiết bị đồ dùng cũ nát thất thoát trong quá trình sử dụng để có kế hoạch bổ sung trong năm học tiếp theo

III. Thời gian kiểm kê
* 1 ngày vào ngày .....tháng .....năm......

1. Nội dung kiểm kê
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
KHỐI 1.
	STT
	MÔN
	TÊN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	SỐ LƯỢNG
	Hư hỏng
	GHI CHÚ

	1
	Toán
	Bộ đồ dùng dạy toán GV
	 
	
	 

	 
	 
	Bộ đồ dùng toán học sinh mới
	 
	
	 

	2
	Tiếng việt
	Tiếng việt biểu diễn
	 
	
	 

	 
	 
	Bộ chữ học vần thực hành (mới)
	 
	
	 

	3
	Đạo đức
	Bộ tranh đạo đức
	 
	
	 

	4
	Thể dục
	Bộ tranh thể dục
	 
	
	 

	5
	Kể chuyện
	Bộ tranh dạy kể truyện
	 
	
	 


KHỐI II.
	 

STT
	 

MÔN
	 

TÊN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	SỐ LƯỢNG
	Hư hỏng
	GHI CHÚ

	1
	Toán
	Bộ đồ dùng dạy toán
	
	
	 

	 
	 
	Bộ đồ dùng toán học sinh ( cũ)
	
	
	 

	
	
	Bộ đồ dùng toán học sinh
	
	
	

	2
	Tiếng việt
	Bộ tranh phân môn tập làm văn
	
	
	 

	 
	 
	Bộ tranh phân môn kể truyện
	
	
	 

	 
	 
	Bộ tranh phân môn luyện từ và câu
	
	
	 

	 
	 
	Bộ tranh phân môn tập đọc
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	3
	TNXH
	Bộ tranh TNXH
	
	
	 

	4
	Tập viết
	Mẫu chữ viết
	
	
	 

	5
	Thể dục
	Tranh thể dục
	
	
	 

	6
	Mĩ thuật
	Tranh mĩ thuật
	
	
	 

	7
	Lao động kỹ thuật
	Tranh thủ công
	
	
	 


KHỐI III
	STT
	MÔN
	TÊN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	SỐ LƯỢNG
	Hư hỏng
	GHI CHÚ

	1
	Toán
	Bộ đồ dùng thực hành
	 100
	
	 

	2
	Tiếng việt
	Bộ tranh phân môn tập làm văn
	
	
	 

	 
	 
	Bộ tranh phân môn kể chuyện
	
	
	 

	 
	 
	Bộ tranh phân môn luyện từ và câu
	
	
	 

	 
	 
	Bộ tranh phân môn tập đọc
	
	
	 

	3
	Đạo đức
	Bộ tranh đạo đức
	
	
	 

	4
	Mĩ thuật
	Bộ tranh mĩ thuật
	
	
	 

	5
	Thể dục
	Tranh thể dục
	
	
	 

	6
	TNXH
	Mô hình trái đất quay quanh mặt trời
	
	
	 

	7
	Hát nhạc
	Tranh khuông nhạc
	
	
	 

	8
	LĐ thủ công
	Bộ tranh LĐ thủ công
	
	
	 


KHỐI IV
	STT
	MÔN
	TÊN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	SỐ LƯỢNG
	Hư hỏng
	GHI CHÚ

	1
	Toán
	Bộ đồ dùng dạy toán(GV)
	
	
	 

	 
	 
	Bộ thực hành toán hs
	
	
	 

	2
	Tiếng việt
	Bộ tranh phân môn kể chuyện
	
	
	 

	 
	 
	Bộ tranh phân môn tập đọc
	
	
	 

	 
	 
	Bộ tranh phân môn TLV
	
	
	 

	3
	Đạo đức
	Bộ tranh đạo đức
	
	
	 

	4
	kĩ thuật
	Bộ dụng cụ cắt khâu thêu(GV)
	
	
	 

	 
	 
	Bộ dụng cụ cắt khâu thêu(HS)
	 
	
	 

	 
	 
	Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật(GV)
	
	
	 

	 
	 
	Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (HS)
	
	
	 

	5
	Mĩ thuật
	Bộ tranh mĩ thuật
	
	
	 

	6
	Thể dục
	Bộ tranh thể dục
	
	
	 

	7
	LS+ĐL
	Tranh ảnh LS+ĐL
	
	
	 

	8
	Khoa học
	Bộ tranh khoa học
	
	
	 

	9
	Âm nhạc
	Bộ tranh khuông nhạc
	
	
	 


KHỐI V
	STT
	MÔN
	TÊN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	SỐ LƯỢNG
	Hư hỏng
	GHI CHÚ

	1
	Toán
	Bộ thiết bị dạy toán (GV)
	
	
	 

	 
	 
	Bộ thực hành phân số và hình học
	
	
	 

	2
	Tiếng việt
	Bộ tranh phân môn tập đọc
	
	
	 

	 
	 
	Bộ tranh phân môn kể chuyện
	
	
	 

	3
	Khoa học
	Mô hình bánh xe nước
	
	
	 

	 
	 
	Bộ mẫu tơ sợ
	
	
	 

	 
	 
	Bộ tranh vẽ những việc không nên làm-nên làm
	
	
	 

	 
	 
	Cơ quan sinh sản ở thực vật có hoa
	
	
	 

	 
	 
	Bộ tranh khoa học
	
	
	 

	4
	Đạo đức
	Bộ tranh đạo đức
	
	
	 

	5
	Âm nhạc
	Tranh ảnh khuông nhạc
	
	
	 

	6
	Mĩ thuật
	Tranh ảnh vào tuyển tập tranh
	
	
	 

	7
	Kĩ thuật
	Bộ dụng cụ cắt khâu thêu(GV)
	
	
	 

	 
	 
	Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
	
	
	 

	8
	Thể dục
	Bộ tranh dạy thể dục
	
	
	 

	9
	LS
	Tranh ảnh LS
	
	
	 

	10
	ĐL
	Tranh ảnh ĐL
	
	
	 


ĐỒ DÙNG DẠY HỌC DÙNG CHUNG
NĂM HỌC...................
	 

STT
	 

TÊN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	SỐ LƯỢNG
	Hư hỏng
	GHI CHÚ

	1
	Sắc Xô
	 
	
	 

	2
	Thanh phách
	 10
	
	 

	3
	Bộ gõ
	 5
	
	 

	4
	Đàn melomio
	 20
	
	 

	5
	Bảng phụ
	 2
	
	 

	6
	Bảng nhóm học sinh
	 6
	
	 

	7
	Nam châm
	 20
	
	 

	8
	Quả địa cầu
	 5
	
	 

	9
	Bóng rổ
	 12
	
	 

	10
	Bóng đá mini
	 2
	
	 

	11
	Bóng ném
	 100
	
	 

	12
	Vợt cầu trinh
	 100
	
	 

	13
	Bóng đá to
	 
	
	 

	14
	Bộ đệm nhảy thể dục
	 6
	
	 

	12
	Cân đĩa Robecvam
	 6
	
	 

	13
	Hộp quả cân
	 5
	
	 

	15
	Dây nhảy cá nhân
	 20
	
	 

	16
	Dây nhảy tập thể
	3
	
	 

	17
	
	
	
	 


Nhận xét và đề nghị
- Phòng thiết bị sắp xếp sạch sẽ, gọn gàng

- Sổ sách đảm bảo đúng nghiệp vụ

- Đề nghị có phòng thiết bị đúng tiêu chuẩn

Thọ Thành, ngày ....... tháng ......năm ..........
	PHÒNG GD&ĐT YÊN THÀNH
TRƯỜNG TH HỒ TÔNG THỐC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	 
	         Thọ Thành, ngày... tháng... năm 2023


BIÊN BẢN KIỂM KÊ
THIẾT BỊ - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2020 – 2021
Hôm nay ngày ... tháng ... năm 2023 Ban giám hiệu trường TH Hồ Tông Thốc tiến hành kiểm kê toàn bộ thiết bị - đồ dùng dạy học được cấp phát và những đồ dùng thiết bị mua bổ sung của các lớp 1 + 2 + 3 + 4 + 5

A/ THÀNH PHẦN KIỂM KÊ GỒM CÓ:
1. Bà............................ Hiệu trưởng

2 Ông................................... Phó Hiệu Trưởng

3. Bà................................... Cán Bộ phụ trách thiết bị

4. Bà ........................................Tổ trưởng 4+5
5. Bà.....................................Thanh tra nhân dân
6. Bà.......................................Thư ký 
B/ NỘI DUNG:
Kiểm kê toàn bộ thiết bị, đồ dùng dạy học được cấp phát theo hoá đơn của phòng Giáo dục. Qua quá trình kiểm kê cho thấy toàn bộ thiết bị được cấp phát chất lượng tương đối đảm bảo, việc sử dụng và bảo quản các thiết bị tốt có hiệu quả.

Những TB-ĐDDH bị hư hỏng, tiêu hao trong quá trình sử dụng có danh mục kèm theo.

DANH MỤC THIẾT BỊ - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỎNG, VỠ, TIÊU HAO
(Kèm theo biên bản kiểm kê Thiết bị - ĐDDH cuối năm, năm học 2020-2021.)

	STT
	Tên thiết hỏng
	Số lượng
	Ghi chú

	MÔN TOÁN

	1
	Bộ toán GV lớp 4
	1
	Dùng lâu

	2
	Bộ toán thực hành học sinh lớp 4
	6
	Dùng lâu

	MÔN TIẾNG VIỆT

	1
	Tranh kể chuyện lớp 4
	6 tờ
	Rách

	2
	Tranh Tập làm văn lớp 4
	2 bộ
	rách

	MÔN THỂ DỤC

	1
	Dây nhảy cá nhân
	20 chiếc
	 

	2
	Dây nhảy tập thể
	10 chiếc
	 

	3
	Bóng đá
	4 quả
	 

	4
	Cầu đá
	30 chiếc
	 

	5
	Cờ vua
	1 bộ
	 

	MÔN KỸ THUẬT

	1
	Bộ lắp ghép kỹ thuật thực hành học sinh
	5
	 

	2
	Bộ vật liệu cắt khâu thêu học sinh
	1
	 

	3
	Vải
	5m
	 

	4
	Kéo
	20 cái
	 

	5
	Chỉ may
	5 cuộn
	 

	6
	Chỉ thêu
	15 cuộn
	 

	MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI

	1
	Tranh TNXH lớp 2
	2
	 

	BẢNG PHỤ

	1
	Bảng phụ dùng GV
	4
	Hỏng mờ

	2
	Bảng phụ nhóm
	7
	Rách

	3
	Bảng phụ nỉ
	2
	Hỏng

	NẸP TRANH

	1
	Nẹp tranh ngắn
	10
	Gãy

	2
	Nep tranh dài
	5
	Gãy

	LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

	1
	Quả cầu hành chính 
	2
	Gãy trục và rách giấy

	2
	Bản đồ tự nhiên thế giới
	2
	Rách

	3
	Tranh ảnh lịch sử địa lý
	2 bộ
	Rách

	4
	Bản đồ hành chính việt nam
	2
	rách
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